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TỤNG LUẬT: TỲ KHEO – TỲ KHEO NI 

TỲ NI NHẬT DỤNG THIẾT YẾU 

Bảo hoa sơn, hoằng giới tỷ kheo Độc thể vựng tập  

(1) Tảo giác  

Thụy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh,  

nhất thế trí giác, châu cố thập phương. 

 

(2) Minh chung  

Nguyện thử chung thanh siêu pháp giới,  

thiết vi u ám tất giai văn,  

văn trần thanh tịnh chứng viên thông,  

nhất thế chúng sanh thành chánh giác. 

 

(3) Văn chung  

Văn chung thanh, phiền não khinh,  

trí tuệ trưởng, bồ đề sanh,  

ly địa ngục, xuất hoả khanh,  

nguyện thành Phật, độ chúng sanh.  

Án già ra đế da sa ha (3 lần). 

 

(4) Trước y  

Nhược trước thượng y,  

đương nguyện chúng sanh,  

hoạch thắng thiện căn,  

chí pháp bỉ ngạn.  

 

Trước hạ quần thời,  

đương nguyện chúng sanh,  

phục chư thiện căn,  

cụ túc tàm quí.  

 

Chỉnh y thúc đới,  

đương nguyện chúng sanh, 

kiểm thúc thiện căn,  

bất linh tán thất. 

(5) Hạ đơn  

Tùng triêu dần đán trực chí mộ, 

nhất thế chúng sanh tự hồi hộ,  

nhược ư túc hạ táng kỳ hình,  

nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ.  

Án dật đế luật ni sa ha (3 lần). 
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(6) Hành bộ bất thương trùng  

Nhược cử ư túc,  

đương nguyện chúng sanh,  

xuất sanh tử hải,  

cụ chúng thiện pháp.  

Án địa lị nhật lị sa ha (3 lần). 

(7) Xuất đường  

Tùng xá xuất thời,  

đương nguyện chúng sanh,  

thâm nhập Phật trí,  

vĩnh xuất tam giới. 

(8) Đăng xí  

Đại tiểu tiện thời,  

đương nguyện chúng sanh,  

khí tham sân si,  

quyên trừ tội pháp.  

Án ngận lỗ đà da sa ha. 

(9) Tẩy tịnh  

Sự ngật tựu thủy,  

đương nguyện chúng sanh,  

xuất thế pháp trung,  

tốc tật nhi vãng.  

Án thất lị bà hê sa ha (3 lần). 

(10) Khử uế  

Tẩy địch hình uế,  

đương nguyện chúng sanh,  

thanh tịnh điều nhu,  

tất cách vô cấu.  

Án hạ nẵng mật lật đế sa ha (3 lần). 

(11) Tẩy thủ  

Dĩ thủy quán chưởng,  

đương nguyện chúng sanh,  

đắc thanh tịnh thủ,  

thọ trì Phật pháp.  

Án chủ ca ra da sa ha (3 lần). 

(12) Tẩy diện  

Dĩ thủy tẩy diện,  

đương nguyện chúng sanh,  

đắc tịnh pháp môn,  
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vĩnh vô cấu nhiễm.  

Án lam sa ha (21 lần). 

(13) Ẩm thủy  

Phật quan nhất bát thủy,  

bát vạn tứ thiên trùng,  

nhược bất trì thử chú,  

như thực chúng sanh nhục.  

Án phạ tất ba ra ma ni sa ha (3 lần). 

 

(14) Ngũ y  

Thiện tai giải thoát phục,  

vô thượng phước điền y,  

ngã kim đảnh đới thọ,  

thế thế bất xả ly.  

Án tất đà da sa ha (3 lần). 

 

(15) Thất  

Thiện tai giải thoát phục, 

vô thượng phước điền y,  

ngã kim đảnh đới thọ,  

thế thế thường đắc phi.  

Án độ ba độ ba sa ha (3 lần). 

 

(16) Đại y  

Thiện tai giải thoát phục,  

vô thượng phước điền y,  

phụng trì Như lai mạng,  

quảng độ chư chúng sanh.  

Án ma ha ca bà ba tra tất đế sa ha (3 lần). 

 

Phụ lục.- Man y  

Đại tai giải thoát phục,  

vô tướng phước điền y,  

phi phụng như giới hạnh,  

quảng độ chư chúng sanh. 
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GIỚI SA DI VÀ GIỚI SA DI NI 
 

Sa Di Luật Nghi Yếu Lược 

Bồ tát giới đệ tử, Vân thê tự, Sa môn Châu hoằng tập 

 

(1) Phạn ngữ sa di, thử vân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm nhi từ tế chúng 

sanh dã. Diệc vân cần sách, diệc vân cầu tịch. Luật nghi giả, thập giới luật chư uy 

nghi dã. 

 

THƯỢNG THIÊN: GIỚI LUẬT MÔN 

(2) Phật chế, xuất gia giả ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu 

phương nãi thính giáo tham thiền. Thị cố sa di thế lạc, tiên thọ thập giới, thứ tắc 

đăng đàn thọ cụ. Kim danh vi sa di, nhi bổn sở thọ giới, ngu giả mang hồ bất tri, 

cuồng giả hốt nhi bất học, tiện nghĩ liệp đẳng, võng ý cao viễn, diệc khả khái hỷ. 

Nhân thủ thập giới lược giải sổ ngữ, sử mông học tri sở hướng phương. Hảo 

tâm xuất gia giả, thiết ý tuân hành, thận vật vi phạm. Nhiên hậu cận vi tỷ 

kheo giới chi giai thê, viễn vi bồ tát giới chi căn bản, nhân giới sanh định, nhân 

định phát tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỷ. Nhược nhạo 

quảng lãm, tự đương duyệt Luật tạng toàn thư. Kỳ thập giới danh xuất Sa di thập 

giới kinh, Phật sắc Xá lợi phất vị La hầu la thuyết. 

 

(3) Nhất viết bất sát sanh.  

Giải viết: Thượng chí chư Phật, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, hạ chí quyên phi 

nhuyễn động, vi tế côn trùng, đãn hữu mạng giả bất đắc cố sát, hoặc tự sát, hoặc 

giáo tha sát, hoặc kiến sát tùy hỷ, quảng như Luật trung, văn phồn bất lục. Kinh 

tái, đông nguyệt sanh sắt, thủ phóng trúc đồng trung, noãn dĩmiên nhứ, dưỡng dĩ 

nị vật, khủng kỳ cơ đống nhi tử dã. Nãi chí lự thủy, phú đăng, bất súc miêu ly 

đẳng, giai từ bi chi đạo dã. Vi loại thượng nhiên, đại giả khả tri hỷ. Kim nhân bất 

năng như thị hành từ, phục da thương hại, khả hồ? Cố kinh vân, thi ân tế phạp, sử 

kỳ đắc an, nhược kiến sát giả, đương khởi từ tâm. Y, khả bất giới dư? 

 

(4) Nhị viết bất đạo.  

Giải viết: Kim ngân trọng vật, dĩ chí nhất châm nhất thảo, bất đắc bất dữ nhi thủ. 

Nhược thường trú vật, nhược tín thí vật, nhược tăng chúng vật, nhược quan vật, 

dân vật, nhất thế vật, hoặc đoạt thủ, hoặc thiết thủ, hoặc trá thủ, nãi chí thâu thuế 

mạo độ đẳng, giai vi thâu đạo. Kinh tái, nhất sa di đạo thường trú quả thất mai, 

nhất sa di đạo chúng tăng bính sổ phiên, nhất sa di đạo chúng tăng thạch mật thiểu 

phần, câu đọa địa ngục. Cố kinh vân, ninh tựu đoạn thủ, bất thủ phi tài. Y, khả bất 

giới dư ? 

 

(5) Tam viết bất dâm.  

Giải viết: Tại gia ngũ giới duy chế tà dâm, xuất gia thập giới toàn đoạn dâm dục. 

Đãn can phạm thế gian nhất thế nam nữ, tất danh phá giới. Lăng nghiêm kinh tái, 
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Bảo liên hương tỷ kheo ni tư hành dâm dục, tự ngôn dâm dục phi sát phi thâu, vô 

hữu tội báo, toại cảm thân xuất mãnh hỏa, sanh hãm địa ngục. Thế nhân 

nhân dục sát thân vong gia, xuất tục vi tăng khởi khả cánh phạm? Sanh tử căn 

bản, dục vi đệ nhất. Cố kinh vân, tuy dâm dật nhi sanh, bất như trinh khiết nhi tử. 

Y, khả bất giới dư? 

 

(6) Tứ viết bất vọng ngữ.  

Giải viết: Vọng ngữ hữu tứ. Nhất giả vọng ngôn, vị dĩ thị vi phi, dĩ phi vi thị, kiến 

ngôn bất kiến, bất kiến ngôn kiến, hư vọng bất thật đẳng. Nhị giả ỷ ngữ, vị trang 

sức phù ngôn mỹ ngữ, diễm khúc tình từ, đạo dục tăng bi, đãng nhân tâm chí 

đẳng. Tam giả ác khẩu, vị thô ác mạ lị nhân đẳng. Tứ giả lưỡng thiệt, vị hướng 

thử thuyết bỉ, hướng bỉ thuyết thử, ly gián ân nghĩa, khiêu toa đấu tranh đẳng. Nãi 

chí tiền dự hâểu hủy, diện thị bối phi, chứng nhập nhân tội, phát tuyên nhân đoản, 

giai vọng ngữ chi loại dã. Nhược phàm phu tự ngôn chứng thánh, như ngôn dĩ 

đắc Tu đà hoàn quả, Tư đà hàm quả đẳng, danh đại vọng ngữ, kỳ tội cực trọng. 

Dư vọng ngữ, vị cứu tha cấp nạn, phương tiện quyền xảo, từ bi lợi tế giả, bất 

phạm. Cổ nhân vị hành kỷ chi yếu, tự bất vọng ngữ thỉ, huống học xuất thế chi 

đạo hồ? Kinh tái, sa di khinh tiếu nhất lão tỷ kheo độc kinh, thanh như cẩu phệ; 

nhi lão tỷ kheo giả thị A la hán, nhân giáo sa di cấp sám, cẩn miễn địa ngục, do 

đọa cẩu thân. Ác ngôn nhất cú, vi hại chí thử! Cố kinh vân, phù sĩ xử thế, phủ tại 

khẩu trung, sở dĩ trạm thân, do kỳ ác ngôn. Y, khả bất giới dư? 

 

(7) Ngũ viết bất ẩm tửu.  

Giải viết: Ẫm tửu giả, vị ẩm nhất thế năng túy nhân chi tửu. Tây vức tửu hữu đa 

chủng: cam giá, bồ đào, cập dữ bách hoa, giai khả tạo tửu. Thử phương chỉ hữu 

mễ tạo. Câu bất khả ẩm. Trừ hữu trọng bịnh, phi tửu mạc liệu giả, bạch 

chúng phương phục. Vô cố, nhất trích bất khả triêm thần. Nãi chí bất đắc khứu 

tửu, bất đắc chỉ tửu xá, bất đắc dĩ tửu ấm nhân. Nghi Địch tạo tửu, Vũ nhân thống 

tuyệt. Trụ tác tửu trì, quốc dĩ diệt vọng. Tăng nhi ẩm tửu, khả sỉ vưu thậm. Tích 

hữu ư bà tắc nhân phá tửu giới, toại tính dư giới câu phá. Tam thập lục thất, nhất 

ẩm bị diên, quá phi tiểu hỷ. Tham ẩm chi nhân tử đọa Phí thỉ địa ngục, sanh 

sanh ngu si, thất trí tuệ chủng, mê hồn cuồng dược liệt ư tì chẫm. Cố kinh vân, 

ninh ẩm dương đồng, thận vô phạm tửu. Y, khả bất giới dư? 

 

(8) Lục viết bất trước hương hoa man, bất hương đồ thân.  

Giải viết: Hoa man giả, Tây vức nhân quán hoa tác man, dĩ nghiêm kỳ thủ; thử 

độ tắc tăng, nhung, kim, bảo, chế sức cân quan chi loại thị dã. Hương đồ thân giả, 

Tây vức quí nhân dụng danh hương vi mạt, linh thanh y ma thân; thử độ tắc bội 

hương, huân hương, chi phấn chi loại thị dã. Xuất gia chi nhân khởi nghi dụng 

thử. Phật chế tam y câu dụng thô sơ ma bố, thú mao tàm khẩu hại vật thương từ, 

phi sở ưng dã. Trừ niên cập thất thập, suy đồi chi thậm, phi bạch bất noãn giả, 

hoặc khả vi chi, dư câu bất khả. Hạ Vũ ác y, Công tôn bố bị, vương thần chi quí, 

nghi vi bất vi, khởi đắc đạo nhân phản tham hoa sức. Hoại sắc vi phục, phấn tảo tế 

hình, cố kỳ nghi hỷ. Cổ hữu cao tăng tam thập niên trước nhất lưỡng hài, huống 

phàm bối hồ. Y, khả bất giới dư? 
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(9) Thất viết bất ca vũ xướng kỹ bất vãng quan thính.  

Giải viết: Ca giả khẩu xuất ca khúc; vũ giả thân vi hý vũ; xướng kỹ giả vị cầm 

sắt tiêu quản chi loại thị dã; bất đắc tự tác, diệc bất đắc tha nhân tác thời cố vãng 

quan thính. Cổ hữu tiên nhân, nhân thính nữ ca âm thanh vị diệu, cự thất thần túc. 

Quan thính chi hại như thị, huống tự tác hồ? Kim thế ngu nhân, nhân Pháp hoa 

hữu tì bà nao bạt chi cú, tứ học âm nhạc. Nhiên Pháp hoa nãi cúng dường chư 

Phật, phi tự ngu dã. ?ng viện tác nhân gian pháp sự đạo tràng, do khả vi chi, kim 

vị sanh tử xả tục xuất gia, khởi nghi bất tu chánh vụ nhi cầu công kỹ nhạc? Nãi 

chí vi kỳ, lục bác, đầu trịch, xu bồ đẳng sự, giai loạn đạo tâm, tăng trưởng quá ác. 

Y, khả bất giới dư? 

 

(10) Bát viết bất tọa cao quảng đại sàng.  

Giải viết: Phật chế thằng sàng cao bất quá Như lai bát chỉ. Quá thử tức phạm. Nãi 

chí tất thể điêu khắc, cập sa quyến trướng nhục chi loại, diệc bất nghi dụng. Cổ 

nhân dụng thảo vi tòa, túc ư thọ hạ; kim hữu sàng tháp diệc ký thắng hỷ, hà cánh 

cao quảng, túng tứ huyễn khu. Hiếp tôn giả nhất sanh hiếp bất trước tịch, Cao 

phong Diệu thiền sư tam niên lập nguyện bất triêm sàng đắng, Ngộ đạt thọ trầm 

hương chi tòa thượng tổn phước nhi chiêu báo. Y, khả bất giới dư? 

 

(11) Cửu viết bất phi thời thực.  

Giải viết: Phi thời giả, quá nhật ngọ phi Tăng thực chi thời phận dã. Chư thiên tảo 

thực, Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hậu thực, quỉ dạ thực. Tăng nghi học Phật, bất 

quá ngọ thực. Ngạ quỉ văn oản bát thanh, tắc yết trung hỏa khởi, cố ngọ thực 

thượng nghi tịch tịnh, huống quá ngọ hồ. Tích hữu cao tăng, văn lân phòng tăng 

ngọ hậu cử thoán, bất giác thế khấp, bi Phật pháp chi suy tàn dã. Kim nhân thể 

nhược đa bịnh, dục sác sác thực giả, hoặc bất năng trì thử giới, cố cổ nhân xưng 

vãn thực vi dược thạch, thủ liệu bịnh chi ý dã. Tất dã tri vi Phật chế sanh đại tàm 

quí, niệm ngạ quỉ khổ thường hành bi tế, bất đa thực, bất mỹ thực, bất an ý thực, 

thứ cơ khả nhĩ. Như hoặc bất thiên, đắc tội di trọng. Y, khả bất giới dư? 

 

(12) Thập viết bất tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật.  

Giải viết: Sanh tức kim dã. Tượng, tợ dã; tợ kim giả ngân dã. Vị kim sắc sanh bản 

tự hoàng; ngân khả nhiễm hoàng, tợ kim dã. Bảo giả thất bảo chi loại dã. Giai 

trưởng tham tâm, phương phế đạo nghiệp. Cố Phật tại thế thời, Tăng giai khất 

thực, bất lập yên thoán, y phục phòng thất tất nhậm ngoại duyên, trí kim 

ngân ư vô dụng chi điểa. Tróc trì thượng cấm, thanh khả tri hỷ. Sừ kim bất cố, thế 

nho thượng nhiên, Thích tử xưng bần, súc tài hề dụng? Kim nhân bất năng câu 

hành khất thực, hoặc nhập tòng lâm, hoặc trú am viện, hoặc xuất viễn phương, 

diệc vị miễn hữu kim ngân chi phí. Tất dã tri vi Phật chế sanh đại tàm quí, niệm 

tha bần phạp thường hành bố thí, bất doanh cầu, bất súc tích, bất phiến mại, bất 

dĩ thất bảo trang sức y khí đẳng vật, thứ cơ khả nhĩ. Như hoặc bất nhiên, đắc tội di 

trọng. Y, khả bất giới dư? 
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HẠ THIÊN: UY NGHI MÔN 
 

Phật chế, sa di niên mãn nhị thập, dục thọ cụ túc giới thời, nhược vấn, bất 

năng cụ đối sa di sự giả, bất ưng dữ cụ túc giới. Đương vân, khanh tác sa di, nãi 

bất tri sa di sở thi hành! Sa môn sự đại nan tác; khanh thả khứ thục học, đương tất 

văn tri, nãi ưng thọ cụ túc giới. Kim thọ khanh cụ túc giới, nhân vị Phật pháp dị 

hành, sa môn dị tác. Cố đương tiên vấn. Dĩ hạ điều tắc, ư sa di uy nghi chư kinh, 

cập cổ thanh qui, kim Sa di thành phạm trung tiết xuất. Hựu Tuyên luật sư Hành 

hộ luật nghi, tuy giới tân học tỷ kheo, hữu khả thông dụng giả diệc tiết xuất. 

Lương dĩ mạt pháp nhân tình đa chư giải đãi, văn phồn tắc yểm, do thị san phồn 

thủ yếu, nhưng phân loại dĩ tiện độc học. Gian hữu vị bị, tùng nghĩa bổ nhập nhất 

nhị. Kỳ hữu nhạo quảng lãm giả, tự đương kiểm duyệt toàn thư. 

 

Kính Đại Sa Môn Đệ Nhất 

Bất đắc hoán đại sa môn tự  

Bất đắc đạo thính đại sa môn thuyết giới  

Bất đắc chuyển hành thuyết đại sa môn quá  

Bất đắc tọa kiến đại sa môn quá bất khởi, trừ độc kinh thời, bịnh thời, thế 

phát thời, phạn thời, tác chúng sự thời  

Hành hộ vân, ngũ hạ dĩ thượng tức xà lê vị, thập hạ dĩ thượng tức hòa thượng vị. 

Tuy tỷ kheo sự, sa di đương dự tri chi. 

 

Sự Sư Đệ Nhị 

Đương tảo khởi. Dục nhập hộ, đương tiên tam đàn chỉ *Nhược hữu quá, hòa 

thượng a xà lê giáo giới chi, bất đắc hoàn nghịch ngữ * Thị hoà thượng a xà 

lê đương như thị Phật * Nhược sử xuất bất tịnh khí, bất đắc thóa, bất đắc nộ nhuế 

* Nhược lễ bái, sư tọa thiền bất ưng tác lễ, sư kinh hành bất ưng tác lễ, sư thực, 

sư thuyết kinh, sư xơ xỉ, sư tháo dục, sư miên tức đẳng, câu bất ưng tác lễ. Sư bế 

hộ, bất ưng hộ ngoại tác lễ. Dục nhập hộ tác lễ, ưng đàn chỉ tam biến; sư bất ứng, 

ưng khứ * Trì sư ẩm thực, giai đương lưỡng thủ bổng. Thực tất, liễm khí đương 

từ từ * Thị sư, bất đắc đối diện lập, bất đắc cao xứ lập, bất đắc thái viễn lập; đương 

linh sư tiểu ngữ đắc văn, bất phí tôn lực * 

Nhược thỉnh vấn Phật pháp nhân duyên, đương chỉnh y lễ bái, hiệp chưởng hồ 

quị; sư hữu ngữ, trừng tâm đế thính, tư duy thâm nhập. Nhược vấn gia thường sự, 

bất tu bái quị, đãn đoan lập sư trắc, cứ thật thân bạch. Sư nhược thân tâm quyện, 

giáo khứ ưng khứ, bất đắc tâm tình bất hỷ, hiện ư nhan sắc * Phàm hữu phạm 

giới đẳng sự, bất đắc phú tàng, tốc nghệ sư tiền ai khất sám hối. Sư hứa tắc tận 

tình phát lộ, tinh thành hối cải, hoàn đắc thanh tịnh * Sư ngữ vị liễu, bất đắc ngữ 

* Bất đắc hý tọa sư tòa, cập ngọa sư sàng, trước sư y mạo đẳng * Vị sư trì đạt thư 

tín, bất đắc tư tự chiết khán, diệc bất đắc dữ nhân khán. Đáo, bỉ hữu vấn, ưng đáp 

tắc thật đối, bất ứng đáp tắc thiện từ khước chi. Bỉ lưu, bất đắc tiện trú, đương nhất 

tâm tư sư vọng qui * Sư đối tân, hoặc lập thường xứ, hoặc ư sư trắc, hoặc ư sư 

hậu, tất sử nhĩ mục tương tiếp, hầu sư sở tu * Sư tật bịnh, nhất nhất dụng tâm điều 

trị, phòng thất bị nhục, dược nhĩ chúc thực đẳng * Trì y, thọ lý, tẩy hoán, hồng sái 

đẳng, cụ ư luật trung, tư bất phồn lục. 
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Phụ- Phàm thị sư, bất mạng tọa bất cảm tọa, bất vấn bất cảm đối, trừ tự hữu sự dục 

vấn. Phàm thị lập, bất đắc ỷ bích kháo trác, nghi đoan thân tề túc trắc lập * Dục lễ 

bái, nhược sư chỉ chi, nghi thuận sư mạng, vật bái * Phàm sư dữ khách đàm 

luận thiệp đạo thoại, hữu ích thân tâm giả, giai đương ký thủ * Sư hữu sở sử linh, 

nghi cập thời tác biện, bất đắc vi mạn * Phàm thụy miên, bất đắc tiên sư * Phàm 

nhân vấn sư húy, đương vân thượng mỗ tự hạ mỗ tự * Phàm đệ tử, đương trạch 

minh sư, cửu cửu thân cận, bất đắc ly sư thái tảo; như sư thật bất minh, đương biệt 

cầu lương đạo. Thiết ly sư, đương ức sư hối, bất đắc túng tình tự dụng, tùy thế 

tục lưu hành bất chánh sự; diệc bất đắc trú thị tỉnh náo xứ, bất đắc trú thần miếu, 

bất đắc trú dân phòng, bất đắc trú cận ni tự xứ, bất đắc dữ sư các trú nhi hành thế 

pháp trung nhất thế ác sự. 

 

Tùy Sư Xuất Hành Đệ Tam 

Bất đắc quá lịch nhân gia. Bất đắc chỉ trú đạo biên cọng nhân ngữ. Bất đắc tả 

hữu cố thị, đương đê đầu tùy sư hậu * Đáo đàn việt gia, đương trú nhất diện, sư 

giáo tọa ưng tọa. Đáo tha tự viện, sư lễ Phật, hoặc tự lễ, bất đắc thiện tự 

minh khánh * Nhược sơn hành, đương trì tọa cụ tùy chi. Nhược viễn hành, bất 

đắc tương ly thái viễn. Nhược độ thủy, đương trì trượng từ thí thiển thâm * Trì 

bình, huề tích đẳng, cụ như Luật trung, văn phồn bất lục. Phụ * Nhược ngẫu phân 

hành, ước ư mỗ xứ hội, bất đắc hậu thời * Sư thọ trai, đương thị lập xuất sanh; 

trai tất, phục thị lập thâu sấn. 

 

Nhập Chúng Đệ Tứ 

Bất đắc tranh tọa xứ. Bất đắc ư tòa thượng diêu tương hô ngữ tiếu * Chúng trung 

hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Bất đắc phạt lao, hiển kỷ chi công * Phàm 

tại xứ, thụy bất tại nhân tiền, khởi bất tại nhân hậu * Phàm tẩy diện, bất đắc đa sử 

thủy. Sát nha thổ thủy, tu đê đầu dẫn thủy hạ, bất đắc phún thủy tiễn nhân. Bất 

đắc cao thanh tỷ di ẩu thổ. Bất đắc ư điện tháp, cập tịnh thất tịnh địa tịnh 

thủy trung thế thóa, đương ư tích xứ * Khiết trà thang thời, bất đắc chích thủ ấp 

nhân. Bất đắc hướng tháp tẩy xỉ, cập hướng hòa thượng, a xà lê đẳng * 

Phàm văn chung thanh, hiệp chưởng mặc niệm vân: 

Văn chung thanh Phiền não khinh, Trí tuệ trưởng Bồ đề sanh, 

Ly địa ngục Xuất hỏa khanh, Nguyện thành Phật Độ chúng sanh, 

Án già ra đế da sa ha 

Bất đắc đa tiếu, nhược đại tiếu; cập kha khiếm, đương dĩ y tụ yểm khẩu. Bất đắc 

cấp hành * Bất đắc tương Phật đăng tư tựu kỷ dụng. Nhược nhiên đăng, đương 

hảo dĩ tráo mật phú, vật linh phi trùng đầu nhập. Cúng Phật hoa, thủ khai viên giả, 

bất đắc tiên khứu; trừ ủy giả phương cúng tân giả; ủy giả bất đắc khí địa tiễn đạp, 

nghi trí bình xứ * Bất đắc văn hô bất ứng; phàm hô, câu nghi dĩ niệm Phật ứng 

chi * Phàm thập di vật, tức đương bạch tri sự tăng. 

Bất đắc dữ niên thiếu sa di kiết hữu * Bất đắc tam y cẩu giản. Bất đắc đa tác y 

phục, nhược hữu dư đương xả. Bất đắc biện tinh trí thao phất, ngoạn khí đẳng, 

trang điểm giang hồ, thủ tiếu thức giả. Bất đắc trước sắc phục, cập loại tục nhân y 

sức đẳng. Bất đắc bất tịnh thủ đáp y. Phàm thượng điện, tu thúc phược khố miệt, 
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bất đắc phóng ý tự tiện * Bất đắc nhàn tẩu. Bất đắc đa ngôn. Bất đắc tọa thị đại 

chúng lao vụ, tị lại thâu an * Bất đắc tư thủ chiêu đề trúc mộc, hoa quả, sơ 

thái, nhất thế ẩm thực cập nhất thế khí vật đẳng * Bất đắc đàm thuyết triều đình 

công phủ chánh sự đắc thất, cập bạch y gia trường đoản hảo ác * Phàm tự xưng, 

đương cử nhị tự pháp danh, bất đắc vân ngã cập tiểu tăng * Bất đắc nhân tiểu 

sự tranh chấp. Nhược đại sự nan nhẫn giả, diệc tu tâm bình khí hòa, dĩ lý 

luận biện; bất khả tắc từ nhi khứ. Động khí phát thô, tức phi hảo tăng dã. 

Tùy Chúng Thực Đệ Ngũ 

Văn kiền chùy thanh, tức đương chỉnh y phục * Lâm thực chú nguyện, giai 

đương cung kính * Xuất sanh, phạn bất quá thất liệp, miến bất quá nhất thốn, man 

đầu bất quá chỉ giáp hử; đa tắc vi tham, thiểu tắc vi xan; kỳ dư sơ thái đậu hủ bất 

xuất. Phàm xuất sanh, an tả chưởng trung, tưởng niệm kệ vân: Nhữ đẳng quỉ 

thần chúng, Ngã kim thí nhữ cúng, Thử thực biến thập phương, Nhất thế quỉ 

thần cọng * Phàm dục thực, tác ngũ quán tưởng: nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ 

lai xứ; nhị thỗn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng; tam phòng tâm ly quá, tham 

đẳng vi tông; tứ chánh sự lương dược, vị liệu hình khô; ngũ vị thành đạo cố, 

phương thọ thử thực * 

 

Vô ha thực hảo ác. Bất đắc dĩ thực tư sở dữ, nhược trích dữ cẩu * Lai ích thực, 

bất đắc ngôn bất dụng; nhược dĩ bão, đương dĩ thủ nhượng khước chi * Bất đắc 

trảo đầu, sử phong tiết lạc lân báttrung. Bất đắc hàm thực ngữ. Bất đắc tiếu đàm 

tạp thoại. Bất đắc tước thực hữu thanh * Như dục khiêu nha, dĩ y tụ yểm khẩu. 

Thực trung hoặc hữu trùng nghị, nghi mật yểm tàng chi, mạc linh lân 

đơn kiến sanh nghi tâm * Đương nhất tọa thực, bất đắc thực ngật, ly tòa, cánh tọa 

thực. Bất đắc thực ngật, dĩ thủ chỉ quát oản bát thực * Phàm thực, bất đắc thái tốc, 

bất đắc thái trì. Hành thực vị chí, bất đắc sanh phiền não. Hoặc hữu sở nhu, mặc 

nhiên chỉ thọ, bất đắc cao thanh đại hoán. Bất đắc oản bát tác thanh * Bất đắc thực 

tất tiên khởi * Nhược vi tăng chế, văn bạch chùy, bất đắc kháng cự bất phục * 

Phạn trung hữu cốc, khử bì thực chi * Bất đắc kiến mỹ vị sanh tham tâm, tứ khẩu 

thực. Bất đắc thiên chúng thực. 

 

Lễ Bái Đệ Lục 

Lễ bái, bất đắc chiếm điện trung ương, thị trú trì vị. Hữu nhân lễ Phật, bất đắc 

hướng bỉ nhân đầu tiền kính quá * Phàm hiệp chưởng, bất đắc thập chỉ sâm si, bất 

đắc trung hư, bất đắc tương chỉ sáp tỷ trung, tu bình hung, cao đê đắc sở * Bất 

đắc phi thời lễ bái, như dục phi thời lễ, tu đãi nhân tịnh thời * Sư lễ Phật, bất đắc 

dữ sư tịnh lễ, đương tùy sư hậu viễn bái. Sư bái nhân, bất đắc dữ sư đồng bái. Tại 

sư tiền, bất đắc dữ đồng loại tương lễ. Tại sư tiền, bất đắc thọ nhân lễ. Kỷ thủ trì 

kinh tượng, bất đắc vị nhân tác lễ. Phụ * Phàm lễ bái, tu tinh thành tác quán. Giáo 

liệt thất chủng lễ, bất khả bất tri. 

 

Thính Pháp Đệ Nhất 

Phàm ngộ quải thượng đường bài, nghi tảo thượng đường, mạc đãi pháp cổ đại 

lôi. Chỉnh lý y phục, bình thị trực tiến. Tọa tất đoan nghiêm. Bất đắc loạn ngữ, bất 
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đắc đại khái thóa. Phụ * Phàm thính pháp, tu văn nhi tư, tư nhi tu. Bất đắc chuyên 

ký danh ngôn dĩ tư đàm bính. Bất đắc vị hội xưng hội, nhập nhĩ xuất khẩu. Niên 

thiếu sa di giới lực vị cố, nghi cánh học Luật, bất đắc tảo phó giảng diên. 

 

Tập Học Kinh Điển Đệ Bát 

Nghi tiên học luật, hậu học tu đa la, bất đắc vi việt. Phàm học nhất kinh tu 

tiên bạch sư, kinh hoàn cánh bạch biệt học mỗ kinh * Bất đắc khẩu xuy kinh 

thượng trần. Bất đắc kinh án thượng bao tàng trà mạt, tạp vật. Nhân duyệt kinh, 

bất đắc cận bỉ án tiền kinh hành. Phàm kinh tịch tổn hoại, nghi tốc tu bổ * Sa 

di bản nghiệp vị thành, bất đắc tập học ngoại thư, tử, sử, trị thế điển chương. 

Bất đắc giản ứng phó đạo tràng kinh tập học. Bất đắc tập học ngụy tạo kinh điển * 

Bất đắc tập học mạng thư, tướng thư, y thư, binh thư, bốc thệ thư, thiên văn thư, 

địa lý thư, đồ sấm thư, nãi chí lô hỏa hoàng bạch, thần kỳ quỉ quái, phù thủy đẳng 

thư. Bất đắc tập học tuyên quyển đả kệ. Bất đắc tập học ngoại đạo thư, trừ trí 

lực hữu dư, vị dục tri nội ngoại giáo thâm thiển giả, khả dĩ thiệp liệp, nhiên vật 

sanh tập học tưởng * Bất đắc tập học thi từ. Bất đắc trước tâm học tự cầu công, 

đãn thơ tả đoan khải túc hỷ * Bất đắc ô thủ chấp trì kinh. Đối kinh điển như đối 

Phật, bất đắc hý tiếu. Bất đắc án thượng lang tạ quyển trật. Bất đắc cao thanh động 

chúng. Bất đắc tá nhân kinh khán bất hoàn, cập bất gia ái trọng dĩ trí tổn hoại. 

 

Nhập Tự Viện Đệ Cửu 

Phàm nhập tự môn, bất đắc hành trung ương, tu duyên tả hữu biên hành; duyên tả 

tiên tả túc, duyên hữu tiên hữu túc * Bất đắc vô cố đăng đại điện du hành. Bất 

đắc vô cố đăng tháp. Nhập điện tháp đương hữu nhiễu, bất đắc tả chuyển. Bất đắc 

điện tháp trung thế thóa. Nhiễu tháp hoặc tam tạp, thất tạp, nãi chí thập tạp, bách 

tạp, tu tri biến số * Bất đắc dĩ lạp trượng đẳng ỷ điện bích. 

 

Nhập Thiền Đường Tùy Chúng Đệ Thập 

Đơn thượng, bất đắc đẩu y bị tác thanh phiến phong, sử lân đơn động niệm. Hạ 

sàng mặc niệm kệ vân: 

Tùng triêu dần đán trực chí mộ, Nhất thế chúng sanh tự hồi hộ; 

Nhược ư túc hạ táng thân hình, Nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ  

Bất đắc đại ngữ cao thanh. Khinh thủ yết liêm tu thùy hậu thủ. Bất đắc đà hài tác 

thanh. Bất đắc đại khái sấu tác thanh. Bất đắc lân đơn giao đầu tiếp nhĩ giảng 

thuyết thế sự * Hoặc hữu đạo bạn thân tình tương khán, đường trung bất đắc cửu 

thoại; tương yêu lâm hạ thủy biên, nãi khả khuynh tâm đàm luận * Nhược khán 

kinh, tu đoan thân trừng tâm mặc ngoạn, bất đắc xuất thanh * Nhị bản minh, tức 

nghi tảo tiến đường. Qui vị, mặc niệm kệ vân: 

Chánh thân đoan tọa, 

Đương nguyện chúng sanh, 

Tọa bồ đề tòa, 

Tâm vô sở trước. 

Bất đắc xuyên đường trực quá * Thượng đơn hạ đơn câu đương tế hạnh, vật 

linh lân đơn động niệm * Bất đắc đơn thượng tả văn tự, trừ chúng khán kinh giáo 
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thời. Bất đắc đơn thượng tương tụ bãi trà, dạ tọa tạp thoại. Bất đắc đơn thượng 

phùng bổ y bị. Bất đắc miên ngọa cọng lân đơn thuyết thoại, động chúng. 

 

QUY SƠN CẢNH SÁCH VĂN 

 

(1) Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng 

duyên nhi cọng thành. Tuy nãi tứ đại phù trì, thường tương vị bội. 

 

(2) Vô thường lão bịnh bất dữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như 

xuân sương, hiểu lộ, thúc hốt tức vô; ngạn thọ, tỉnh đằng, khởi năng trường 

cửu. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh. Hà nãi 

yến nhiên không quá? 

 

(3) Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia 

nghiệp đốn quyên kế tự, miến ly hương đảng, thế phát bẩm sư. Nội cần khắc niệm 

chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức, huýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. 

 

(4) Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỷ kheo. Đàn việt sở tu, khiết dụng 

thường trú, bất giải thỗn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng. Khiết liễu tụ đầu 

huyên huyên, đãn thuyết nhân gian tạp thoại. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc 

thị khổ nhân. Nẵng kiếp tuẫn trần, vị thường phản tỉnh. Thời quang yểm một, tuế 

nguyệt sa đà, thọ dụng ân phồn, thí lợi nùng hậu, động kinh niên tải, bất nghĩ khí 

ly. Tích tụ tư đa, bảo trì huyễn chất. Đạo sư hữu sắc, giới húc tỷ kheo, tiến đạo 

nghiêm thân, tam thường bất túc. Nhân đa ư thử đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt 

lai, táp nhiên bạch thủ. Hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương 

vị xuất gia quí cầu y thực. 

 

(5) Phật tiên chế luật, khải sáng phát mông. Quỹ tắc uy nghi tịnh như băng 

tuyết. Chỉ trì tác phạm thúc liễm sơ tâm, vi tế điều chương cách chư ổi tệ. Tỳ 

ni pháp tịch tằng vị thao bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng chân biệt. Khả 

tích nhất sanh không quá, hậu hối nan truy. Giáo lý vị thường thác hoài, huyền 

đạo vô nhân khế ngộ. 

 

(6) Cập chí niên cao lạp trưởng, không phúc cao tâm, bất khẳng thân phụ lương 

bằng, duy tri cứ ngạo, vị am pháp luật, tập liễm toàn vô. Hoặc đại ngữ cao thanh, 

xuất ngôn vô độ. Bất kính thượng trung hạ tọa, Bà la môn tụ hội vô thù. Oản bát 

tác thanh, thực tất tiên khởi. Khứ tựu quai giác, tăng thể toàn vô ; khởi tọa chung 

chư, động tha tâm niệm. Bất tồn ta ta quỹ tắc, tiểu tiểu uy nghi, tương hà thúc liễm 

hậu côn, tân học vô nhân phỏng hiệu. 

 

(7) Tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Vị văn Phật giáo hành trì, nhất 

hướng tình tồn thô tháo. Như tư chi kiến cái vị sơ tâm dung đọa, thao thiết nhân 

tuần, nhẫm nhiễm nhân gian, toại thành sơ dã. Bất giác lủng chủng lão hủ, xúc sự 
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diện tường. Hậu học tư tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Túng hữu đàm thuyết, bất thiệp 

điển chương. Hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sinh vô lễ, sân tâm phẫn 

khởi, ngôn ngữ cai nhân. 

 

(8) Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách, hiểu tịch tư 

thỗn, tâm lý hồi hoàng. Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Tùng tư thỉ tri hối quá, 

lâm khát quật tỉnh hề vi. Tự hận tảo bất dự tu, niên vãn đa chư quá cựu, lâm hành 

huy hoắc, phạ bố chương hoàng. Hộc xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như 

nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Vô 

thường sát quỷ niệm niệm bất đình, mạng bất khả diên, thời bất khả đãi. Nhân 

thiên tam hữu ưng vị miễn chi, như thị thọ thân phi luận kiếp số. 

 

(9) Cảm thương thán nhạ, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn, đệ tương cảnh 

sách. Sở hận đồng sanh tượng quý, khứ Thánh thời diêu, Phật pháp sanh sơ, nhân 

đa giải đãi, lược thân quản kiến dĩ hiểu hậu lai. Nhược bất quyên căng, thành nan 

luân hoán. 

 

(10) Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh 

chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, 

lạm xí tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tín thí, tích niên hành xứ thốn bộ 

bất di, hoảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Huống nãi đường đường tăng 

tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo, tiện nghĩ 

đoan nhiên củng thủ, bất quí thốn âm. Sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc 

tựu, khởi khả nhất sanh không quá, ức diệc lại nghiệp vô tì. 

 

 

 


